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ÔN TẬP TRỌNG TÂM GIỮA HỌC KÌ II

I. LÝ THUYẾT
Câu 1: Nêu vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam Á?
- Gồm hai bộ phận:
+ Phần đất liền: mang tên bán đảo Trung Ấn, nằm giữa hai quốc gia là Trung Quốc và Ấn Độ.
+ Phần hải đảo: mang tên quần đảo Mã Lai với hơn 1 vạn đảo lớn nhỏ.
- Đông Nam Á là cầu nối giữa hai đại dương là Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương, giữa hai châu lục là châu Á với châu Đại Dương.
Câu 2: Trình bày mục tiêu, nguyên tắc của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)?
- Muc tiêu: Giữ vững hoà bình, an ninh, ổn định khu vực. Xây dựng một công đồng hòa hợp. Cùng nhau phát triển kinh tế -xã hội.
- Nguyên tắc: Tự nguyện, tôn trọng chủ quyền, hợp tác toàn diện.
Câu 3: Các điểm cực trên phần đất liền Việt Nam.
	Điểm cực
	Địa danh hành chính
	Vĩ độ
	Kinh độ

	Bắc
	xã Lũng Cú - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang
	23023’B
	105020’Đ

	Nam
	xã Đất Mũi - huyện Ngọc Hiển - tỉnh Cà Mau
	8034’B
	104040’Đ

	Tây
	xã Sín Thầu - huyện Mường Nhé - tỉnh Điện Biên
	22022’B
	102009’Đ

	Đông
	xã Vạn Thạnh - huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa
	12040’B
	109024’Đ


Câu 4: Nêu những đặc điểm nổi bật của vị trí địa lí Việt Nam về mặt tự nhiên? 
- Vị trí nội chí tuyến.
- Vị trí gần trung tâm khu vực Đông Nam Á.
- Vị trí cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á hải đảo.
- Vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật.
Câu 5: Em hãy cho biết: vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc nước ta hiện nay?
* Thuận lợi: 
- Tạo điều kiện cho Việt Nam phát triển kinh tế toàn diện.
- Hội nhập và giao lưu dễ dàng với các nước Đông Nam Á và thế giới trong xu hướng quốc tế hoá và toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới.
* Khó khăn: Phải luôn chú ý bảo vệ đất nước, chống thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng, sóng biển…) và chống giặc ngoại xâm (xâm chiếm đất đai, hải đảo, xâm phạm vùng biển, vùng trời Tổ quốc…). 
Câu 6: Trình bày đặc điểm lãnh thổ nước ta?
- Phần đất liền nước ta kéo dài theo chiều Bắc – Nam: 1650km.
- Đường bờ biển dài: 3260km.
- Đường biên giới trên đất liền dài hơn: 4600km.
- Phần Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam mở rộng về phía đông và đông nam có nhiều đảo và quần đảo.
- Biển Đông có ý nghĩa chiến lược đối với nước ta cả về mặt an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế.
II. KỸ NĂNG
Câu 7: Chứng minh Việt Nam là nước giàu tài nguyên khoáng sản?
- Nước ta có khoảng 5000 điểm quặng và tụ khoáng gần 60 loại khoáng sản khác nhau.
- Phần lớn các khoáng sản của nước ta có trữ lượng vừa và nhỏ.
- Một số loại tiêu biểu: than, dầu khí, apatit, đá vôi, sắt, crôm, đồng, thiếc, bôxit (quặng nhôm).
Câu 8: Nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng một số tài nguyên khoáng sản nước ta?
- Quản lí lỏng lẻo, tự do khai thác bừa bãi (than, vàng, sắt, thiếc, đá quý…)
- Kĩ thuật khai thác lạc hậu, hàm lượng quặng còn nhiều trong chất thải bỏ.
- Thăm dò đánh giá không chính xác về trữ lượng, hàm lượng, phân bố làm cho khai thác gặp khó khăn và đầu tư lãng phí.
Câu 9: Tại sao nói: “Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam”?
- Đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ nhưng chủ yếu là đồi núi thấp.
- Đồi núi nước ta tạo thành một cánh cung lớn hướng ra Biển Đông.
- Đồng bằng chiếm ¼ diện tích lãnh thổ và bị đồi núi ngăn cách thành nhiều khu vực.
Câu 10: Bảng dân số Đông Nam Á, Châu Á và Thế giới năm 2002.
	Lãnh thổ
	Số dân (triệu người)
	Mật độ dân số trung bình (người/km2)
	Tỉ lệ tăng tự nhiên (%)

	Đông Nam Á
	536
	119
	1,5

	Châu Á
	3766
	85
	1,3

	Thế giới
	6215
	46
	1,3


- Tính tỉ lệ số dân của Đông Nam Á so với Châu Á và Thế giới?
- Tính tỉ lệ mật độ dân số trung bình của Đông Nam Á so với Châu Á và Thế giới?
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